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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THÁNG 12 NĂM 2023 

1. Công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban hành văn bản chỉ 

đạo, điều hành 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 
08/12/2023 về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dữ liệu 
Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Trà Vinh. 

- Trình UBND tỉnh: Trình phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông 
tin Kế hoạch thuê Phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ 

thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh; dự thảo Quyết định Quy chế quản lý, 
vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tỉnh 

Trà Vinh (lần 2). 

- Ban hành 09 văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó: 04 văn bản lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông; 03 văn bản lĩnh vực chuyển đổi số; 02 văn bản lĩnh vực an toàn 
thông tin. 

- Về nhiệm vụ PCI: Báo cáo kết quả chỉ số chi phí không chính thức; Chỉ số 

Gia nhập thị trường và Chỉ số cạnh tranh bình đẳng; chỉ số pháp luật; chỉ số tính 
minh bạch năm 2023. 

- Về triển khai nông thôn mới:  
Tổng hợp phiếu khảo sát về xây dựng xã NTM, NTMNC của các xã, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông. Góp ý mô hình xã 
nông thôn mới thông minh xã Thạnh Phú; mô hình xã nông thôn mới thông minh 

xã Phú Cần; dự thảo báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao 
năm 2023 của huyện Cầu Kè và huyện Tiểu Cần. 

Báo cáo: Sơ kết triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Kết quả thẩm tra các xã trên địa 

bàn huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới “Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền 
thông”; Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 
huyện Cầu Kè năm 2023 về “Thông tin và Truyền thông”; Thẩm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao của huyện Tiểu Cần năm 2023 về 
“Thông tin và Truyền thông”; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2024. 
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- Về chỉnh trang mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh: 

Tiếp tục giám sát doanh nghiệp trong việc thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp viễn 
thông, cáp truyền hình,.. trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 11 năm 2023, các doanh 

nghiệp viễn thông, truyền hình cáp (Viettel, VTVCab, SCTV, FPT, VNPT, 
Mobifone Trà Vinh), đã phối hợp với các địa phương, Công ty điện lực … thực hiện 

thu hồi cáp, dây thuê bao không sử dụng; bó gọn, căng chỉnh cáp, dây thuê bao đảm 
bảo độ cao theo quy định,… đối với 150 tuyến đường, khu vực, với chiều dài hơn 

275,7km (phụ lục chi tiết kèm theo); thực hiện gia cố, di dời và thay mới một số 
cột treo cáp không đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố Trà Vinh (02 cột), 
huyện Cầu Ngang (03 cột, xã Kim Hòa), tạo mỹ quan đô thị, nông thôn và đảm 

bảo an toàn cho người dân. Hiện tại, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục phối hợp 
với địa phương thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình 

trên các tuyến đường còn lại theo chỉ đạo tại Công văn số 1602/UBND-CNXD 
ngày 19/4/2023 và Công văn số 4020/UBND-CNXD ngày 08/9/2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thông báo thời gian kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chỉnh trang, làm gọn 

cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Lĩnh vực bưu chính 

- Có Văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc phối hợp kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 và Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021. Có Giấy mời gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh 
Trà Vinh về việc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông  

- Cấp sửa đổi bổ sung Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho 
Công ty Cổ phần Giao hàng nhanh - chi nhánh Trà Vinh. 

- Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp bưu chính năm 2023 về Cạnh tranh lành 
mạnh, phát triển bền vững thị trường bưu chính; Tham gia lớp bồi dưỡng về Quản 

lý dịch vụ logistics năm 2023; Tham dự Hội nghị trao đổi nghiệp vụ thanh tra về 
hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính. 

3. Lĩnh vực viễn thông 

- Có Văn bản gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp rà 

soát, cung cấp thông tin về hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh; Cục Viễn 
thông về việc cung cấp thông tin về hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá, đề xuất nhu cầu trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Phổ biến Thông tư số 15/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 
110:2023/BTTTT)” và Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô 
tuyến (QCVN 111:2023/BTTTT)”. 
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- Góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duyên Hải; góp ý 

nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị - hành 
chính thành phố Trà Vinh. 

4. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Dữ liệu, nền tảng số 

* Về dữ liệu số: 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kết nối với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xác 
thực thông tin công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Trong 
tháng, có khoảng 9.076 lượt truy cập dịch vụ xác thực thông tin công dân phục  vụ 

giải quyết TTHC. 

- Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã tích hợp các loại dữ liệu: Người dân, 

Doanh nghiệp, thủ tục hành chính, Danh mục dùng chung, Hồ sơ, cán bộ, công 
chức, viên chức, thông tin và truyền thông. 

- Hệ thống Khai thác kho dữ liệu dùng chung: Hệ thống cung cấp các tính 
năng xử lý, khai phá dữ liệu; trực quan hóa dữ liệu; mô phỏng dự báo dữ liệu theo 

mô hình; công cụ hình thành dịch vụ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp 
và cán bộ công chức thông qua việc cung cấp số liệu, báo cáo thống kê kinh tế xã 

hội và các dịch vụ khai thác thông tin trên ứng dụng công dân số. 

- Hoàn thành việc tích hợp đối với thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội 

dung chương trình khuyến mại trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

* Về nền tảng số: 

Các nền tảng số dùng chung của tỉnh đưa vào sử dụng, gồm: Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); Cổng thông tin điện tử; Hệ thống Quản lý 
văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Thanh 

toán không dùng tiền mặt; Hệ thống xác thực tập trung (SSO); Trung tâm giám 
sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); Ký số; Kho dữ liệu dùng chung; 

Phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; Công dân số; Trợ lý ảo. 

b) Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước  

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice): Đã triển khai áp dụng 
cho 577 cơ quan (cấp tỉnh: 139, cấp huyện: 332, cấp xã: 106), với 8.024 tài khoản 

người dùng đang hoạt động, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Hệ thống đã 
tích hợp giải pháp ký số; tích hợp liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia. 

Trong tháng, 26.893 văn bản điện tử phát hành trên hệ thống, trong đó có 24.012 
văn bản được ký số (tỷ lệ 88%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: Trong tháng, thu hồi 02 chứng thư số, cấp mới 
07 chứng thư số, tổng số 3.956 chứng thư số đang hoạt động (640 chứng thư số tổ 
chức, 3.316 chứng thư số cá nhân (3.236 USB, 80 SIM PKI)) phục vụ ký số văn 

bản, hồ sơ giao dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh và 
Kho bạc Nhà nước tỉnh.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Trong tháng cấp mới 75 tài khoản mới nâng 
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tổng số hộp thư điện tử công vụ (mail.travinh.gov.vn) cấp cho cán bộ, công chức, 

viên chức đến hiện tại là 10.183. Qua đó góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, 
sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng.  

- Có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao theo Kế hoạch 59/KH-UBND; phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Cải 

thiện chỉ số tính minh bạch năm 2023; đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện các 
mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Có Công văn gửi: Viettel Trà Vinh thống nhất đề xuất thí điểm Bản đồ 
quản lý hạ tầng viễn thông thụ động; Sở Nội vụ cung cấp nội dung dự thảo Kế 
hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2024; Sở Y tế có ý kiến đối với Tờ 

trình số 229/TTr-SYT ngày 13/10/2023 xin chủ trương vận hành hệ thống chẩn 
đoán từ xa và thiết bị bảo mật; Sở tài chính phối hợp cho ý kiến Tờ trình số 

487/TTr-STNMT, Tờ trình số 512/TTr-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

Kế hoạch thuê Phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ 
thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh, dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và 

phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Trà Vinh năm 2023. 

- Phúc đáp: Công văn số 2383/SKHĐT-ĐT ngày 06/11/2023 xin ý kiến thẩm 
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị phát sóng kênh 

Truyền hình Trà Vinh 2; Tờ trình số 79/TTr-TTCNTT ngày 13/11/2023 của 
Trung tâm CNTTTT về việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Cổng thông tin 
điện tử đảm bảo hoạt động liên tục 24/24 trong năm 2023; Công văn số 3450/VP-

CNXD ngày 28/11/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh việc góp ý dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử 

dụng dữ liệu Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Trà Vinh. 

- Cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 

11/2023; cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng dự thảo Đề án của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền DVCTT. 

- Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ 
thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh 

năm 2023; đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu công 
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 216/KH-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023; 
tình hình triển khai các nhiệm vụ tăng trưởng xanh năm 2023; tình hình thực hiện 
Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số theo Quyết định số 411/QĐ-

TTg ngày 31/3/2023; kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết 
năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; tiếp thu giải trình ý kiến góp ý 

của các cơ quan đơn vị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận 
hành, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tỉnh Trà 

Vinh (lần 2); kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 
03/3/2022 của UBND tỉnh. 
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- Hỗ trợ UBND thị xã Duyên Hải tích hợp 15 DVC lên Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

- Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số  giai đoạn 2024 - 
2025; dự thảo tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền 

tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu (phiên bản 1.0). 

c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cung cấp 1.858 thủ 
tục (một phần: 551, tỷ lệ 29,65%; toàn trình: 1.057, tỷ lệ 56,9%). Trong tháng, hệ 
thống đã tiếp nhận 31.786 hồ sơ (18.006 trực tiếp, 13.780 trực tuyến (tỷ lệ 43,35 

%)), đã giải quyết 31.546 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. 
Trong đó dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận 23.791 hồ sơ (17.529 trực 

tiếp, 6.262 trực tuyến (tỷ lệ 26,3 %)); dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận 
7.931 hồ sơ (413 trực tiếp, 7518 trực tuyến (tỷ lệ 95 %)). Rà soát, công khai 1.810 

thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp 1015 DVC 
trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia, đang thực hiện tích hợp các dịch vụ khác theo 

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống 
đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ các cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính xác thực thông tin công dân trong quá trình giải quyết thủ tục 
hành chính. Trong tháng, có khoảng 9.076 lượt truy cập dịch vụ xác thực thông 

tin công dân phục vụ giải quyết TTHC. 

- Việc thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/11/2021 hỗ trợ đưa hộ 
sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Đến nay có 89.500 hộ sản 
xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn 

(89.500 hộ) và Voso.vn (59.830 hộ) với 1.259 loại sản phẩm được quảng bá, giới 
thiệu trên sàn; có 108 sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu trên sàn thương 

mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn.  

5. Lĩnh vực an toàn thông tin 

- Có Công văn gửi các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát, khắc phục lỗ hổng 
bảo mật trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2023; kiểm tra, rà soát, 

khắc phục các nội dung không phù hợp trên bảng điện tử chạy LED. 

- Báo cáo tình hình triển khai hoạt động của Thành viên mạng lưới Ứng cứu 

sự cố năm 2023. 

- Tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 

2023 (trực tuyến 30/11/2023). 

- Trong tháng hệ thống SOC nhận 10 cảnh báo, trong đó, 01 cảnh báo mất 
kết nối, 04 cảnh báo xác minh hành vi nghiệp vụ, 04 lỗ hỏng bảo mật, 01 cảnh bái 

mã độc. 

6. Lĩnh vực Công nghiệp ICT 

- Trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 120 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực 
công nghệ thông tin, hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh các sản 
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phẩm phần cứng (máy tính, máy in, các linh kiện điện tử,...), một số doanh nghiệp 

sản xuất gia công, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung số nhưng 
quy mô còn nhỏ lẻ, số lượng lao động ít. 

- Tham dự, phục vụ Hội thảo Doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy 
phát triển du lịch. 

7. Chuyên trang Chuyển đổi số  

Trong tháng, đăng tải 10 tin bài (trong đó đăng 02 tin mục An toàn thông tin; 

07 tin tổng hợp; 01 tài liệu hội thảo). 

8. Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền 

8.1. Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại 

- Tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp công nghệ số thúc đẩy phát triển du lịch 
thông minh”, đến dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu tham dự. 

- Ban hành 35 Công văn chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến: Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông 
năm 2023; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 
143-KH/TU ngày 29/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh Trà Vinh và Quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”; phát các chương trình phát thanh 
trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 3); Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 

04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu;… 

- Có Văn bản gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc 
chấn chỉnh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, photocopy; các cơ sở in, cơ sở 
phát hành xuất bản phẩm về việc báo cáo tình hình hoạt động in, phát hành xuất 

bản phẩm năm 2023; các sở, ban ngành tỉnh về việc báo cáo công tác thông tin 
đối ngoại năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; các đơn vị có liên quan 

báo cáo công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên 
giới biển năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.  

- Cử lãnh đạo phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản tham dự Hội nghị trực 
tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW ngày 03/3/2022 của 

Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 
2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tại 
Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Trong tháng thẩm định, cấp đúng thời gian quy định 18 giấy phép xuất bản 
tài liệu không kinh doanh; nâng lên tổng số 202 giấy phép trong 12 tháng đầu 
năm. 

8.2. Thông tin cơ sở 
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- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 7/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và xin chủ trương hợp tác thông tin, tuyên truyền 
với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. 

- Ban hành Văn bản gửi: Cục Thông tin cơ sở về việc báo cáo số liệu lĩnh 
vực thông tin cơ sở định kỳ; các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh (Viettel Trà Vinh; VNPT Trà Vinh; FPT Trà 
Vinh; Truyền hình cáp Saigontourist và Truyền hình cáp Trà Vinh) báo cáo tình 

hình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền năm 2023; UBND các 
huyện, thị xã và thành phố về nhắc báo cáo kết quả xây dựng quy chế hoạt động 
đài truyền thanh cấp xã. 

- Báo cáo đánh giá việc sử dụng các chương trình phát thanh gửi Cục Thông 
tin. 

8.3. Trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông  

Trong tháng, đăng tải 46 tin bài, văn bản, trong đó đăng 03 tin, bài; 16 văn 
bản chỉ đạo điều hành; 02 văn bản quy phạm pháp luật; 01 báo cáo thống kê; 02 

văn bản lĩnh vực ngành công nghệ thông tin; 03 văn bản lĩnh vực ngành bưu 
chính viễn thông; 14 văn bản lĩnh vực ngành thông tin- báo chí- xuất bản; 04 

thông tin đấu thầu-mua sắm công; 01 thông tin tuyển dụng trên Trang thông tin 
điện tử của Sở. 

II. CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

1. Hoạt động của Lãnh đạo Sở 

- Trong tháng, Ban Giám đốc Sở tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của 
tỉnh, của Bộ, ngành, trung ương tổ chức.  

- Trong tháng 12, Giám đốc và Thanh tra Sở có tổ chức tiếp công dân định 
kỳ vào ngày 06 tháng 12 năm 2023. Kết quả tiếp công dân định kỳ: Không có 

công dân đến;  Số lượt tiếp công dân thường xuyên: không có công dân đến. 

2. Công tác Văn phòng  

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; đóng 

góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành tỉnh. 

- Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến và Hội đồng xét thi đua 

khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Có ý kiến bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông.  

- Tiếp tục triển khai dự án giảm nghèo về thông tin. Tổng hợp đăng ký nhu 
cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024-2025. 

- Dự toán kinh phí sản xuất nội dung chương trình kênh THTV2 năm 2024. 

Trình quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nội dung thúc 
đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

3. Công tác thanh tra 
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Trong tháng, tiếp nhận 01 đơn tố cáo và 01 đơn phản ánh, kiến nghị của 

công dân. Thanh tra Sở đã xác minh nội dung 02 đơn phản ánh của công dân 
thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra Sở đang trong quá trình xác minh vụ việc. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024 

Trong tháng 01 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo 

và thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao 
nhận thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, 

Đài trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác 
các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, 

internet… 
2. Trình UBND tỉnh dự thảo: Kế hoạch thực hiện các Mô hình điểm về Đề 

án 06 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định ủy quyền quản lý, sử dụng chứng 
thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh 
năm 2024. 

3. Tổ chức diễn tập ứng cứu sự số an toàn thông tin; Tổ chức tập huấn kiến 
thức chuyển đổi IPv6, tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng 

(trực tuyến). 
4. Tiếp nhận lỗ hổng thực thi mã từ xa trên các phần mềm Microsoft Office 

và Sharepoint Server từ hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) và thông 
báo đến các cơ quan đơn vị, rà soát khắc phục lỗ hổng. 

5. Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ 
chức, cá nhân; tra cứu xác thực thông tin công dân trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC; Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên cổng 
dịch vụ công quốc gia. 

6. Dự thảo kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị 
có liên quan về dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển hạ tầng 
số tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023-2025; Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

7. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc doanh nghiệp viễn thông trong việc cải 
tạo, chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn; Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-

STTTT-BCVTCNTT ngày 22/9/2023 về Kiểm tra việc chỉnh trang, làm gọn cáp 
viễn thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

8. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà 
Vinh trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/11/2021 hỗ trợ đưa 
hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 
9. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và công tác 

phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành. 
Trên đây là kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 12 năm 2023 và 

kế hoạch công tác tháng 01 năm 2024; Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh 
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báo cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ 

đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 
- Đại diện VP Bộ TT&TT; 
- Đại diện Văn phòng Bộ tại  
   thành phố Hồ Chí Minh; 
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Cục PTTH & TTĐT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- BGĐ Sở;  
- Trang TTĐT Sở; 
- Các Phòng, TT thuộc Sở 
    (t/h theo Kế hoạch); 
- Văn phòng Sở; 
- P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, thị xã, TP; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 
Chi tiết các tuyến đường được chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông 

đến thời điểm tháng 11 năm 2023 
 (Kèm theo Báo cáo:        /BC-STTTT ngày     /12/2023 của Sở TT&TT) 

 

 

1. Thành phố Trà Vinh  

Chi nhánh doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp (Viettel Trà Vinh, 

VNPT Trà Vinh; SCTV Trà Vinh; VTVcab Trà Vinh; FPT chi nhánh Trà Vinh) 

thực hiện hoàn chỉnh việc chỉnh trang, bó gọn cáp, dây thuê bao 17 tuyến đường 

trung tâm thành phố Trà Vinh, với chiều dài hơn 15km. 

1. Đường Phạm Ngũ Lão (từ đường vòng xoay - Lê Thánh Tôn). 

2. Đường Nguyễn Hòa Luông (từ đường Phạm Ngũ Lão - đường Kênh đại). 

3. Đường Bùi Thị Xuân (từ đường Lê Lợi - Phạm Ngũ Lão). 

4. Đường Lê Lợi (từ đường Phạm Ngũ Lão - Lê Thánh Tôn). 

5. Đường Lê Thánh Tôn (từ đường Lê Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai). 

6. Đường 19 tháng 5 (đoạn Lê Lợi - Võ Văn Kiệt). 

7. Đường Phạm Thái Bường (từ Hùng Vương - vòng xoay đầu chợ Trà Vinh). 

8. Đường Nguyễn Thái Học (từ đường Quang Trung - Trần Phú). 

9. Đường Trương Nữ Vương (từ đường Tô Thị Huỳnh - Phạm Ngũ Lão). 

10. Đường Lý Tự Trọng (từ đường Bạch Đằng - Phạm Ngũ Lão). 

11. Đường Quang Trung (từ đường Bạch Đằng - Phạm Ngũ Lão). 

12. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ đường Lê Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai). 

13. Đường Phạm Hồng Thái (từ Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Thái Bường). 

14. Đường Trần Quốc Tuấn (từ đường Điện Biên Phủ - Phạm Ngũ Lão). 

15. Đường Trần Phú (từ đường Nguyễn thị Minh Khai - Bạch Đằng). 

16. Đường Phan Đình Phùng (từ đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Đáng). 

17.  Đường Nguyễn Đáng (từ Phan Đình Phùng - Trụ sở Viettel, phường 7). 

thay mới 01 trụ viễn thông vỉa hè đường Điện Biên Phủ, phường 6; thay mới 01 trụ 
viễn thông vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7 (đầu hẻm 111). 

2. Huyện Càng Long 

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 

trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 12 tuyến đường, với chiều 
dài hơn 10km. 

1. Dọc tuyến, ấp 3A, Xã An Trường, Càng Long. 

2. Dọc tuyến, ấp Lo co B, xã An Trường A, Càng Long. 

3. Dọc tuyến, Ấp Kinh B, An Trường A, Càng Long. 
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4. Dọc tuyến, ấp 9C, An Trường A, Càng Long. 

5. Dọc tuyến, ấp phú Thạnh, xã Bình Phú, Càng Long. 

6. Dọc tuyến, ấp Phú Phong 3, Bình Phú, Càng Long. 

7. Dọc tuyến, ấp Phú Phong 2, xã Bình Phú, huyện Càng Long. 

8. Dọc tuyến, ấp Cầu Đúc, Nhị Long, Càng Long. 

9. Dọc tuyến,  ấp Thượng, Đại Phước, Càng Long. 

10. Dọc tuyến, ấp Đức Mỹ Xã Đức Mỹ, Càng Long. 

11. Tuyến đường dọc Hương lộ 2, từ trạm TVH0055 đến cầu Suối. 

12. Khu vực chợ Càng Long đến mé sông, 2 bên dãy phố. 

3. Huyện Cầu Kè  

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 
trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 20 tuyến đường, khu vực, 

với chiều dài hơn 47,8km. 

1. Tuyến Vòng Xoay Ngã Tư - Chông Nô 1, xã Hòa Tân.  

2. Tuyến TTVT - Khu vực Chợ.  

3. Khu vực xã Hòa Ân - Trường Dân tộc nội trú, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Ngã Tư Chùa Ông Bổn, Trường THCS Thị trấn - Ngã Ba Mũi Tàu, Ngân hàng 
Agribank - Cầu Bang Chang. 

4. Dọc tuyến ấp Trà Kháo, Hòa Ân, Cầu Kè. 

5. Dọc tuyến, Khóm 6, TT Cầu Kè, Cầu Kè. 

6. Dọc tuyến, ấp Ô Chích, Thông Hòa, Cầu Kè. 

7. Dọc tuyến, ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, Cầu Kè. 

8. Dọc tuyến, ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân, Cầu Kè. 

9. Dọc tuyến, ấp An Bình, Xã Hòa Tân, Cầu Kè. 

10. Dọc tuyến, ấp 1, Xã Phong Thạnh, Cầu Kè. 

11. Đoạn Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Cầu Kè. 

12. Đoạn Ấp Bà Mi, Xã Tam Ngãi, Cầu Kè. 

13. Đoạn Ấp Ô Chích, Xã Thông Hòa, Cầu Kè. 

14. Đoạn Ấp Trà Ốt, Xã Thông Hòa, Cầu Kè. 

15. Đoạn Ấp Cả Chương, Xã Phong Thạnh, Cầu Kè. 

16. Tuyến đường Quốc lộ 54 (giáp Thị trấn Tiểu Cần hướng về Thị trấn Cầu 

Kè). 

17. Tuyến đường từ UBND xã Thạnh Phú đến cầu Tổng Tồn. 

18. Tuyến đường trên địa bàn xã Phong Thạnh.  

19. Khóm 5 đến khóm 6 thị trấn Cầu Kè. 

20. Khóm 1 đến khóm 2 thị trấn Cầu Kè. 

4. Huyện Tiểu Cần 
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Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 

trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 22 tuyến đường, khu vực, 
với chiều dài hơn 30km. 

1. Dọc đường Võ Thị Sáu, từ sau Coopmart hướng về trạm TVH0312. 

2. Đường tránh thị trấn Tiểu Cần đến bờ hồ thị trấn Tiểu Cần. 

3. Khu vực chợ Hiếu Trung, xã Hiếu Trung.  

4. Chợ Rạch Lợp, xã Tân Hùng. 

5. Khu vực khóm 2, thị trấn Tiểu Cần. 

6. Ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần. 

7. Khu vực khóm 3, thị trấn Cầu Quan. 

8. Khu vực khóm 6, thị trấn Tiểu Cần. 

9. Ngã 3 đường 3/2 tới Hạt Kiểm lâm, chiều dài 0,25km. 

10. Cầu Ông Rùm đến cầu Từ Ô 2, chiều dài 0,7km. 

11. Cầu Rạch Lợp đến trường TH Tân Hùng A, chiều dài 0,3km. 

12. Công an huyện Tiểu Cần đến Trụ sở khóm 2, TT Tiểu Cần, chiều dài 
0,6km. 

13. Đường Võ Thị Sáu từ đầu siêu thị đến Điện nông thôn, chiều dài 1,5km. 

14. UBND thị trấn Cầu Quan đến Nhà Thờ Ngọn, chiều dài 0,75km. 

15. Cầu Tre đến UBND xã Long Thới, chiều dài 0,6km. 

16. Chợ Long Thới đến Nhà Thờ lộ mới, chiều dài 0,75km. 

17. UBND xã Tân Hùng tới cầu Rạch Lợp, chiều dài 0,2km. 

18. Cầu suối tới cống Trinh Phụ, chiều dài 0,7km. 

19. Trinh Phụ tới chùa, chiều dài 1,5km. 

20. Khu vực xã Tập Ngãi, chiều dài 03km. 

21. Khu vực xã Phú Cần, chiều dài 02km. 

22. Khu vực thị trấn Cầu Quan, chiều dài 05km. 

5. Thị xã Duyên Hải 

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 
trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 29 tuyến đường, khu vực, 

với chiều dài hơn 70km. 

1. Tuyến đường khu vực xã Dân Thành, chiều dài 14 km.  

2. Tuyến đường về trung tâm xã Hiệp Thạnh.  

3. Tuyến đường 3 tháng 2 vào KCN khóm Long Thạnh. 

4. Quốc lộ 53 về Cầu Long Toàn. 

5. Tuyến đường 2 tháng 9 và đường Lý Thường Kiệt. 

6. Dọc Bến xe về đường 19 tháng 5. 

7. Khu vực khóm 3 thị xã Duyên Hải. 

8. Quanh khu Nhà máy Nhiệt điện 2. 

9. Ngã 3 Dân Thành về Cồn Cù. 
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10. Dọc tuyến Khu du lịch.  

11. Đường 3/2 (dọc tuyến từ Chợ - Bệnh viện thị xã Duyên Hải), chiều dài 
03km.  

12. Đường 19/5 (từ Bến xe về Ngã 5 thị xã), chiều dài 3,5km. 

13. Đường Lý Tự Trọng (từ Ngã 4 KCN về giao ngã 3 Trần Hưng Đạo), 

chiều dài 2,5km. 

14. Đường Trần Hưng Đạo (từ ngã 3 đường về tới Hương Biển), chiều dài 

02km. 

15. Đường Lý Thường Kiệt (từ ngã 3 đường 3/2 về ngã 3 đường 19/5), 
chiều dài 02km. 

16. Đường 30/4 (từ đầu đường về cuối con đường), chiều dài 03km. 

17. Đường Nguyễn Trãi (từ Bệnh viện về tới Ngã 5), chiều dài 1,5km. 

18. Quốc Lộ 53 (từ cầu Long Toàn về tới Nghĩa trang thị xã), chiều dài 
03km. 

19. Đường Tỉnh lộ 91 (từ ngã 3 cầu Long Toàn về cầu Kênh xáng), chiều 
dài 04km. 

20. Đường Tỉnh lộ 913 (từ Nghĩa Trang về ngã 4 Nhà mát Trường Long 
Hòa), chiều dài 02km.  

21. Khu vực chợ Dân Thành (khu vực chợ tới bến phà Cồn Cù), chiều dài 
04km. 

22. Khu vực Chợ Hiệp Thạnh, chiều dài 3,5km. 

23. Khu vưc Chợ Phường 2 (dọc Quốc lộ 53 về ngã 4 Long Hữu, quanh chợ 
Long Hữu), chiều dài 04km. 

24. Khu vực Chợ Trường Long Hòa, chiều dài 03km. 

25. Khu vực Nhà máy Nhiệt điện (dọc tuyến từ khu chung cư về nhà máy 

2), chiều dài 3,5km. 

26. Chợ Trường Long Hòa đến ấp Nhà Mát, chiều dài 1,3km.  

27. Trà Cuôn đến UBND xã Vinh Kim, chiều dài 1,5km. 

28. Ngã 5, phường 1 đến trụ sở khóm 4 phường 1, chiều dài 0,8km. 

29. Chợ đến Chi Cục thuế thị xã, chiều dài 0,3km. 

6. Huyện Trà Cú 

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 
trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 10 tuyến đường, khu vực, 

với chiều dài hơn 20km. 

1. Tuyến đường 3/2, từ trung tâm huyện về chợ Trà Cú, chiều dài 0,6km. 

2. Các tuyến đường khu vực xã Đại An, chiều dài 15 km. 

3. Khu vực ấp Giồng Giữa (xã Định An). 

4. Chợ Long Hiệp (xã Long Hiệp). 

5. Khu vực ấp Long Trường, ấp Ba Trạch (xã Tân Hiệp). 

6. Khu vực ấp Bà Tây A (xã Tập Sơn).  

7. Khu vực ấp Xóm Chòi (xã Ngãi Xuyên). 
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8. Khu vực ấp Trạm, Xã Phước Hưng. 

9. Khu vực khóm 2, thị trấn Trà Cú. 

10. Đường 3 tháng 2 thị trấn Trà Cú. 

7. Huyện Cầu Ngang 

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 

trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 26 tuyến đường, khu vực, 
với chiều dài hơn 20km. 

* Khu vực thị trấn Cầu Ngang 

1. Đường Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Trí Tài, khu hành chính UBND thị 
trấn Cầu Ngang. 

2. Từ thị trấn Cầu Ngang, hướng về Bình tân đã bó gọn 1,9km. 

3. Hết đoạn đường 3 tháng 2 được 1,4km. 

4. Khu vực Quảng trường đã bó gọn được 3,9km. 

5. Quốc lộ 53 từ xã Vinh Kim hướng về thị trấn Cầu Ngang đã bó gọn được 

3km. 

* Khu vực Thị trấn Mỹ Long 

1. Khu vực UBND thị trấn Mỹ Long - khóm 1, khóm 2, khóm 4, khu vực chợ. 

2. Từ ngã 4 về thị trấn Mỹ Long đã bó gọn 2,9km. 

* Khu vực xã Vinh Kim 

1. Từ Quốc lộ 53 qua các ấp: Mai Hương, Vinh Cửu, Chà Và, Trà Cuôn và 

các tuyến đường liên ấp Thôn Rôn - Giồng Lớn, Rẩy - Rẩy A, Cà Tum A, Cà 
Tum B. 

2. Khu vực Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim hướng về ấp Cà Tum bó gọn 

được 0,5km. 

* Khu vực xã Kim Hòa: Di dời 03 trụ bê tông không đảm bảo an toàn theo 

phản ảnh của Chủ tịch UBND xã Kim Hòa và đã bó gọn được các tuyến cáp theo 
yêu cầu của đoàn khảo sát. 

* Khu vực xã Hiệp Hòa: Đã bó gọn các tuyến cáp theo yêu cầu của đoàn 
khảo sát. 

* Khu vực xã Thuận Hòa 

1. Tuyến đường hoa - Chú Tư Bình, tuyến dọc Quốc lộ 53. 

2. Tuyến cáp khu vực Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa. 

* Khu vực xã Long Sơn: Tuyến nhà 6 Lệ - Nhà trọ Anh Quân. 

* Khu vực Thạnh Hòa Sơn 

1. Khu vực trung tâm hành chính xã, khu vực chợ, tuyến đường UBND xã - 

BS Hóa. 

2. Các tuyến Hương lộ, liên xã từ Thạnh Hòa Sơn đi các xã Long Sơn, Hiệp 
Mỹ Tây, Ngũ Lạc (Duyên Hải) đã bó gọn xong. 

* Khu vực xã Nhị Trường: Đã bó gọn, di dời cáp ra khỏi khu hành chính và 
các tuyến cáp lân cận theo yêu cầu của UBND xã. 

* Khu vực xã Mỹ Long Bắc 
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1. Từ Ngã ba - Tư kiệt đến cầu Sóc Hoang (đường Tỉnh 912) cải tạo xong 

hai bên tuyến Hương lộ, nhằm đảm bảo bảo mỹ quan và an toàn giao thông. 

2. Tuyến xăng dầu Quốc Tuấn - Cống Vàm Lầu cải tạo xong hai bên tuyến 

Hương lộ nhằm đảm bảo bảo mỹ quan và an toàn giao thông. 

* Khu vực xã Hiệp Mỹ Đông 

1. Tuyến Cái Già Trên - Cái Già Bến đã cải tạo xong nhằm đảm bảo an toàn 
giao thông, tạo mỹ quan và thông thoáng hai bên lộ; khu vực hành chính UBND 

xã Hiệp Mỹ Đông - Chợ đã chỉnh trang xong. 

2. Tuyến Ấp 3 - Chợ Hiệp Mỹ Đông đã chỉnh trang xong. 

* Khu vực xã Mỹ Long Nam: Tuyến Chợ - Cống Thâu Râu đã chỉnh trang 

xong. 

* Khu vực xã Trường Thọ: Tuyến từ UBND xã Trường Thọ đến chùa 

Khánh Phước (đường Huyện 18) đã chỉnh trang xong. 

* Khu vực xã Mỹ Hòa: Tuyến sân vận động huyện Cầu Ngang - Cầu Bào 

Sen (đường Huyện 35) đã chỉnh trang xong. 

* Khu vực xã Hiệp Mỹ Tây: Tuyến Lồ Ồ - Chợ Hiệp Mỹ Tây; trạm BTS Mỹ 

Quý - Song Lưu; Trường THPT Hiệp Mỹ Tây - Trường THCS Hiệp Mỹ Tây. 

8. Huyện Duyên Hải 

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 
trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 14 tuyến đường, khu vực, 

với chiều dài hơn 20km. 

* Khu vực xã Ngũ Lạc 

1. Đoạn từ Cổng chào ra Huyện (giáp Ấp 15), chiều dài 02km. 

2. Chợ Ngũ Lạc - Cầu Lạc Sơn, chiều dài 03km. 

3. Chợ Ngũ Lạc - Cổng chào Đôn Châu, chiều dài 03km. 

* Khu vực xã Đôn Châu 

1. Cổng chào Đôn Châu - UBND xã Đôn Châu, chiều dài 02km. 

2. UBND xã Đôn Châu - Khu vực chợ Đôn Châu, chiều dài 01km. 

3. Chợ Đôn Châu - Ngã 3 Long Hiệp, chiều dài 02km. 

4. Đoạn Ấp La Bang Chùa - Ấp La Bang Chợ xã Đôn Châu. 

* Khu vực xã Đôn Xuân 

1. Ngã 3 đi Long Hiệp - Chợ Đôn Xuân, chiều dài 02km. 

2. Chợ Đôn Xuân - UBND xã Đôn Xuân, chiều dài 02km. 

3. UBND xã Đôn Xuân - Cổng chào giáp xã Đại An, chiều dài 02km. 

4. Đoạn từ Tỉnh lộ 914 từ ấp Chợ đến ấp Lộ Sỏi B xã Đôn Xuân. 

* Khu vực xã Long Vĩnh: Đoạn từ Ấp Cái Cối - ấp Cái Cỏ xã Long Vĩnh. 

* Khu vực xã Long Khánh: Khu vực các Ấp Tân Khánh, ấp Tân Thành và 
ấp Vĩnh Khánh xã Long Khánh. 

* Khu vực xã Đông Hải 

1. Từ UBND xã Đông Hải - Chợ Đông Hải. 
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2. Từ UBND xã Đông Hải - Cầu Đồn Hải. 

3. Từ UBND xã Đông Hải - Cầu Ba Vinh. 

4. Đoạn Quốc lộ 53 - Bến phà Kênh Tắc.  

5. Tuyến đường ấp Giồng Bào, tuyến Quốc lộ 53 (đoạn ra xã Đông Hải và 
thị trấn Long Thành). 

9. Huyện Châu Thành 

Chi nhánh doanh nghiệp (VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh) thực hiện chỉnh 

trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao 07 tuyến đường, khu vực, 
với chiều dài hơn 42,9km. 

1. Tuyến đường khu vực thị trấn Châu Thành, chiều dài 16km. 

2. Từ Cầu Tầm Phương đến THPT Vũ Đình Liệu, chiều dài 03km. 

3. Các tuyến đường khu vực xã Hòa Thuận, chiều dài 15km. 

4. Hương lộ 10 (dọc Hương lộ 10, từ ngã 3 Hòa Thuận hướng về Vĩnh 
Bảo), chiều dài 1,5km. 

5. Hương lộ 16 (dọc Hương lộ 16, từ TT Châu Thành hướng về trạm 
TVH0091), chiều dài 3,5km. 

6. Hương lộ 54 (dọc Quốc lộ 54, từ TT Châu Thành hướng về trạm 
TVH0131), chiều dài 03km. 

Tuyến đường Lê Văn Tám từ Chợ Sâm Bua đến Ngọc Trong Đá, chiều dài 
0,9km. 
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